	Trường Tiểu học Tràng Lương

Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
 BUỔI SÁNG
	         Áp dụng từ ngày 01 tháng 01năm 2019

	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	1A
	1B
	2A
	2B
	3A
	3B
	4A
	5A
	5B

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán - Mai
	Toán – K.Anh
	Toán - Đức
	Toán - Khuyên
	Toán - Huệ
	Toán - Tân
	Toán - Trang
	TD - Huy
	Tđọc - Thảo

	
	3
	H vần - Mai
	H vần - K.Anh
	MT - Dung
	Đạo đức- Khuyên
	Đ.đức – Huệ
	TAnh - Hà
	Tđọc - Trang
	Toán - Nhung
	Toán - Thảo

	
	4
	H vần - Mai
	H vần - K.Anh
	Đạo đức - Đức
	MT - Dung
	TAnh - Hà
	Tviết - Tân
	Sử - Trang
	Tđọc - Nhung
	Sử - Thảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	ĐĐức - Mai
	H vần  - K.Anh
	Toán - Chung
	Toán - Khuyên
	TD - Huy
	Toán - Tân
	Toán - Trang
	Toán - Nhung
	TAnh - Hà

	
	2
	Toán - Mai
	H vần - K.Anh
	Hát - Chung
	TD - Huy
	Toán - Huệ
	Tđọc - Tân
	TAnh - Hà
	LTVC - Nhung
	Toán - Thảo

	
	3
	H vần - Mai
	TNXH- Chung
	TA- Hà
	T.viết - Khuyên
	Tđọc - Huệ
	TD - Huy
	C tả - Trang
	K.học - Nhung
	C tả - Thảo

	
	4
	H vần - Mai
	TA- Hà
	TD - Huy
	TNXH - Chung
	K.chuyện –Huệ
	K.chuyện –Tân
	LTVC - Trang
	C tả - Nhung
	LTVC - Thảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	H vần - Mai
	Đạo đức - Chung
	Toán - Đức
	Toán - Khuyên
	Toán - Huệ
	Toán - Tân
	Tđọc - Trang
	Tin - Hải
	TD - Huy

	
	2
	H vần - Mai
	Tin - Hải
	Tđọc - Đức
	Hát - Chung
	TNXH - Huệ
	C tả - Tân
	Toán - Trang
	KT - Huy
	Toán - Thảo

	
	3
	Tin - Hải
	Hát - Chung
	Tđọc - Đức
	Tđọc - Khuyên
	TAnh - Hà
	LTVC - Tân
	Kchuyện -Trang
	Tđọc  - Nhung
	Tđọc - Thảo

	
	4
	Toán - Mai
	T.công - Chung
	T.viết  – Đức
	Tđọc - Khuyên
	TAnh - Hà
	TNXH - Tân
	KT - Huy
	Toán - Nhung
	Kchuyện - Thảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	H vần - Mai
	Tin-Hải
	Toán - Đức
	Toán - Khuyên
	Toán - Huệ
	Toán - Tân
	TLV - Trang
	Toán - Nhung
	TAnh - Hà

	
	2
	H vần - Mai
	Toán - K.Anh
	T.đọc- Đức
	Tin- Hải
	Tđọc - Huệ
	Tđọc - Tân
	Toán - Trang
	TAnh - Hà
	Toán - Thảo

	
	3
	Toán - Mai
	H vần - K.Anh
	Kchuyện - Đức
	Tđọc - Khuyên
	LTVC - Huệ
	MT-Dung
	TAnh - Hà
	TLV - Nhung
	Tin- Hải

	
	4
	TA- Hà
	H vần - K.Anh
	C tả - Đức
	K./c- Khuyên
	C.tả- Huệ
	C.tả- Tân
	Tin- Hải
	LTVC- Nhung
	TLV-Thảo

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	H vần - Mai
	H vần - K.Anh
	TLV - Đức
	TA- Hà
	TLV - Huệ
	Tin - Hải
	Toán - Trang
	Toán - Nhung
	Toán - Thảo

	
	2
	H vần - Mai
	H vần - K.Anh
	Tin
	TLV - Khuyên
	Toán - Huệ
	TLV - Tân
	TAnh - Hà
	TLV - Nhung
	TLV - Thảo

	
	3
	SH
	Toán - K.Anh
	Toán - Đức
	Toán - Khuyên
	Tviết - Huệ
	Toán - Tân
	TLV - Trang
	TAnh - Hà
	SH

	
	4
	Tin - Hải
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	TAnh - Hà

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Tràng Lương

Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI CHIỀU
	Áp dụng từ ngày 05 tháng 9 năm 2019

	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	1A
	1B
	2A
	2B
	3A
	3B
	4A
	5A
	5B

	2
	1
	Tcông - Chung
	Toán- K.Anh
	BDTV-Đức
	BDTo - Khuyên
	BDToán - Huệ
	TAnh - Hà
	MT - Dung
	TD - Huy
	MT - Dung

	
	2
	BDTV- Chung
	H.vần – K.Anh
	TNXH - Đức
	LTVC - Khuyên
	TNXH - Huệ
	BDToán -Tân
	TAnh - Hà
	Sử - Nhung
	TD - Huy

	
	3
	TNXH - Mai
	H.vần - K.Anh
	Tcông - Huy
	BDTV - Khuyên
	MT - Dung
	Hát – Tân
	ĐĐức –Chung
	K.học - Nhung
	TAnh - Hà

	
	4
	
	
	
	
	
	TD - Huy
	
	TAnh - Hà
	Hát- Chung

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	TAnh - Hà
	MT - Dung
	C.tả - Đức
	TD - Huy
	C tả - Huệ
	Đ.đức – Tân
	LTVC - Trang
	Hát - Chung
	K.học - Thảo

	
	2
	MT - Dung
	TD - Huy
	LTVC - Đức
	C.tả -Khuyên
	Hát – Huệ
	HĐNGLL-Tân
	K.học - Trang
	HĐNGLL-Chung
	LTVC - Thảo

	
	3
	TD - Huy
	TAnh - Hà
	HĐNGLL-Đức
	HĐNGLL-Khuyê
	HĐNGLL-Huệ
	TAnh - Hà
	Hát - Chung
	MT - Dung
	Địa- Thảo

	
	4
	
	
	
	
	TAnh - Hà
	
	TD - Huy
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Anh NN  - Hanna
	KNS - 
	BDT - Chung
	Tin - Hải
	Tcông - Huy
	KNS – 
	Anh NN-JudyAn
	KNS - Trang
	ĐĐức – N.Thảo

	
	2
	KNS –
	Anh NN  - Hanna
	KNS - 
	BDT- Chung
	KNS – 
	Tin - Hải
	TD - Huy
	ĐĐức –N.Thảo
	Anh NN JudyAn

	
	3
	BDTV- Chung
	BDTV – K.Anh
	Anh NN  - Hanna
	KNS – 
	Tin - Hải
	Tcông - Huy
	KNS – 
	Anh NN  JudyAn
	KNS – 

	
	4
	
	BDT – K.Anh
	BDTV - Chung
	Anh NN- Hanna
	
	Anh NN  - Hanna
	
	
	Tin - Hải

	
	5
	
	
	
	
	Anh NN  - Hanna
	
	
	
	

	6
	1
	BDT- Chung
	BDT – K.Anh
	Tin - Hải
	Tcông - Huy
	BDTV - Huệ
	TAnh - Hà
	Địa - Trang
	Địa - Nhung
	K.học - Thảo

	
	2
	 Hát - Chung
	BDTV – K.Anh
	TAnh - Hà
	Chính tả-Khuyên
	TD - Huy
	TNXH - Tân
	Tin - Hải
	TAnh - Hà
	BDT – Thảo

	
	3
	HĐNGLL-Chung
	HĐNGLL-K.anh
	TD - Huy
	TAnh - Hà

	Tin - Hải
	BDTV - Tân
	K.học - Trang
	K/c - Nhung
	HĐNGLL – Thảo

	
	4
	
	
	
	
	
	
	HĐNGLL-Trang
	Tin - Hải 
	KT - Huy

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                      NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                                             PHT

                                                                               Nguyễn Thị Thảo

